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BẢNG TÍNH KẾT QUẢ GIẢNG DẠY HỌC KỲ  I  /2020- 2021

Họ và tên Giáo viên : Nguyễn Thị Thu Tâm

Tổ : Anh văn               Khoa: KHCB 
	TT
	LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT

( TB / SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	1. 
	18 T4 - CMT 1
	Anh văn
	33/37
	89%
	

	2. 
	18 T4 - LTM 1
	Anh văn
	30/30
	100%
	

	3. 
	18 T4 – KML 1
	Anh văn
	30/34
	88%
	

	4. 
	18 T4 – VSL 1
	AVCN Nhiệt lạnh
	24/26
	92%
	

	5. 
	18 T4 – KML 1 
	AVCN Nhiệt lạnh
	12/21
	57%
	

	6. 
	18 T4 – VSL 2
	AVCN Nhiệt lạnh
	16/26
	62%
	

	7. 
	19 C2 – CNÔ 1
	Tiếng Anh
	35/35
	100%
	

	8. 
	19 C2 – QTM 1
	Tiếng Anh
	31/32
	97%
	

	9. 
	18 T7 - ĐCN 1
	Anh văn
	38/38
	100%
	


	10. 
	19 C2 –CNM 1
	Tiếng Anh
	17/17
	100%
	

	TỔNG CỘNG :
	266/296
	90%
	



Tân Bình, ngày 24  tháng 4 năm 2021

Trưởng Khoa
Tổ trưởng
Giáo viên

         Nguyễn Thành Nam                     Nguyễn Thị Thu Hà                            Nguyễn Thị Thu Tâm 
